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CÔNG TÁC CẤP PHÉP VỀ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
Nguyễn Ngọc Huynh, Mã Văn Quang

Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN
Mở đầu

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) là cơ quan quản lý chuyên ngành về an toàn bức xạ, hạt nhân với nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân.

Hoạt động cấp phép về an toàn bức xạ, hạt nhân là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cơ quan quản lý nhằm bảo đảm các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử (NLNT) trong đời sống kinh tế - xã hội được triển khai an toàn, an ninh đối với con người, môi trường, đóng góp hiệu quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như trong công tác khám chữa bệnh. 

Cục ATBXHN đã thực hiện tốt hoạt động thẩm định, bảo đảm đúng tiến độ xử lý hồ sơ theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng NLNT đi vào hoạt động hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và hoạt động cấp phép đã đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay của các ngành nghề kinh tế - xã hội, đặc biệt khi các nhu cầu về tự động hóa, tối ưu hóa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khám chữa bệnh ngày càng tăng, nhu cầu về áp dụng các ứng dụng NLNT ngày càng nhiều và tăng nhanh trong những năm gần đây.

1. Hoạt động cấp phép

Hoạt động cấp phép bao gồm các hoạt động: cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và cấp tỉnh theo quy định của Luật NLNT. 

Việc cải cách thủ tục hành chính luôn gắn liền với hoạt động cấp phép theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân. Từ ngày 01/4/2022, Cục ATBXHN đã triển khai 31 Dịch vụ công cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Hiện nay, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép có thể lựa chọn thực hiện theo quy trình, thủ tục cấp phép như hành chính thông thường hoặc thông qua các hệ thống cấp phép trực tuyến cấp độ 3, 4 trên Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia .

Cục ATBXHN đã xây dựng các quy trình ISO trong việc tiếp nhận, thẩm định, trình ban hành, trả hồ sơ đối với tất các hồ sơ đề nghị cấp phép. Cục ATBXHN cũng đã tăng cường công tác thẩm định hồ sơ, thẩm định trực tiếp tại cơ sở nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, qua đó nâng cao ý thức, văn hóa và công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tại các cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

Đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của Phòng Cấp phép, Cục ATBXHN luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác cấp phép bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ đối với các hoạt động tiến hành công việc bức xạ. Kết quả hoạt động cấp phép 06 tháng đầu năm 2022 (theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2021 đến 31/5/2022) so sánh với số liệu cùng kỳ các năm 2020 và 2021 được thống kê cụ thể trong bảng 1. 

Bảng 1. Thống kê số lượng giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ các loại đã cấp:

	STT
	Loại Giấy phép, Chứng chỉ
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Ghi chú

	1
	Giấy phép do Cục ATBXHN
	511
	444
	452
	Tăng 1,8%

	
	Giấy phép cấp qua hành chính thông thường
	460
	400
	449
	Tăng 12,25%

	
	Giấy phép cấp trực tuyến trên Hệ thống CNTT kết nối cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN (dịch vụ công cấp độ 4)
	51
	44
	03
	Giảm 93,18%

	
	Dịch vụ công trực tuyến
	0
	0
	0
	

	2
	Giấy phép do Cục ATBXHN xử lý và trình Bộ KH&CN cấp
	10
	08
	03
	Giảm 62,5%

	3
	Giấy đăng ký thực hiện dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT
	26
	23
	21
	Giảm 8,7%

	4
	Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ ứng dụng NLNT
	465
	313
	291
	Giảm 7%


(Số liệu thống kế theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2021 đến 31/5/2022)

Thực hiện quy định của Luật NLNT, Nghị định 142/2020/NĐ-CP và Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, trong 06 tháng đầu năm 2022, Cục ATBXHN đã tiếp nhận, xử lý, phê duyệt 03/05 bộ hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở; tổ chức thẩm định đối với 02 kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh của tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Hậu Giang.

Bảng 2. Thống kê về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố các cấp:

	STT
	Nội dung
	Năm 2020
	Năm 2021
	Năm 2022
	Tổng số đơn vị đã được phê duyệt Kế hoạch ƯPSC trên toàn quốc

	1.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
	1
	0
	
	53/63 (~ 84%)

02 Kế hoạch cấp tỉnh (Ninh Thuận, Hậu Giang) đang trong quá trình thẩm định

	2.
	Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở
	72
	75
	03
	1347/1850 (~ 72,81%)


(Số liệu thống kế theo kỳ báo cáo, tính từ 01/12/2021 đến 31/5/2022)

Thẩm định an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Phòng Cấp phép đã tổ chức thẩm định 100% hồ sơ đến đúng theo tiến độ, bảo đảm về công tác an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ. Cục ATBXHN đã tổ chức thẩm định trực tiếp tại 26 cơ sở tiến hành công việc bức xạ, cơ sở  trước khi trình ký ban hành giấy phép, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

[image: image3.jpg]



Ảnh 1. Đoàn công tác thẩm định thực tế trước khi cấp phép tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

Cục ATBXHN tiếp tục hướng dẫn các Cơ sở công tác thu gom nguồn phóng xạ đã qua sử dụng về lưu giữ tập trung tại kho nguồn của Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân và Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đảm bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh nguồn phóng xạ.

2. Xây dựng và quản lý dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ, hạt nhân 

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong hoạt động cấp phép là việc cập nhật, lưu trữ, khai thác dữ liệu quốc gia về an toàn bức xạ hạt nhân để thống kê, báo cáo về cơ sở tiến hành công việc bức xạ, số lượng thiết bị bức xạ, số lượng nguồn phóng xạ, nhân viên bức xạ,… 

Phòng Cấp phép đã tổ chức phân loại, lọc hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 19/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ, đưa vào lưu giữ 100% các hồ sơ cấp phép theo quy định. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ nhằm duy trì và cập nhật kịp thời dữ liệu về an toàn bức xạ, hạt nhân trên hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu RAISVN, đảm bảo dữ liệu phản ánh tình hình thực tế về các cơ sở bức xạ, thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ. Hệ thống RAISVN hiện là công cụ hữu hiệu phục vụ công tác thẩm định, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát. Hơn thế, hệ thống dữ liệu của Cục ATBXHN có khả năng được chia sẻ với các Sở KH&CN địa phương để phối hợp tốt trong công tác quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ được đảm bảo chặt chẽ và thống nhất từ trung ương đến địa phương. 

3. Kiện toàn hành lang pháp lý trong công tác cấp phép 

Luật NLNT được ban hành từ năm 2008, có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện quy định của Luật NLNT, các văn bản dưới Luật vẫn còn thiếu và còn tồn tại nhiều bất cập cần phải xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn của các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục các hoạt động đã triển khai trong năm 2021, Cục ATBXHN đã xây dựng và trình Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử nhằm giải quyết những vướng mắc của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong quá trình triển khai Nghị định 142/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, Cục ATBXHN đã ban hành quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính của Cục trên cơ sở quy định tại Nghị định 142/2020/NĐ-CP, việc này nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng rõ ràng, minh bạch trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Trong thời gian tới, Cục ATBXHN sẽ hoàn thiện và trình cơ quan có thẩm quyền đề án sửa đổi Thông tư 287/2016/TT-BTC để giải quyết những bất cập, tồn tại có liên quan đến phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Kết luận 

Công tác cấp phép 06 tháng đầu năm 2022 tiếp tục được chú trọng và nâng cao chất lượng phục vụ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.

Trong tương lai, khi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đặt ra các yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh thì nhiều thách thức mới sẽ đặt ra với công tác cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể: vừa phải tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa phải bảo đảm an toàn, an ninh cho con người, môi trường và cộng đồng xã hội. Việc giảm các điều kiện tiền kiểm trong hoạt động cấp phép đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thẩm định, tăng cường kiểm tra thực tế, tăng cường công tác hậu kiểm sau khi cấp phép cũng như việc tăng cường công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ trong công tác này./.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA VỀ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TRONG 
XẠ TRỊ CỦA CƠ SỞ Y TẾ

Đào Ngọc Phương

Thanh tra Cục

Trong những năm gần đây, máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị để điều trị ung thư phát triển rất mạnh mẽ ở Việt Nam. Hiện nay trên cả nước có khoảng gần 70 máy gia tốc đang hoạt động. Nhiều kỹ thuật xạ trị mới như 3D-CRT, IMRT, SBRT hay VMAT cũng đang dần được triển khai ở các cơ sở xạ trị lớn, với các kỹ thuật tiên tiến này sẽ tập trung liều cao hơn vào các thể tích khối u, giảm thiểu liều đối với các mô lành và các cơ quan nguy cấp xung quanh, bên cạnh đó cũng các kỹ thuật này cũng đòi hỏi độ chính xác cao hơn. Để bảo đảm bệnh nhân được chiếu xạ đúng liều chỉ định, việc xây dựng và thực hiện một chương trình bảo đảm chất lượng trong xạ trị và độ chính xác của máy gia tốc là rất quan trọng.

Trên cơ sở các quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc bảo đảm chất lượng trong hoạt động xạ trị, như: Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT của Bộ trưởng bộ KH&CN và Bộ trưởng bộ Y tế, được sửa đổi bổ sung một số điều theo tại Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế đã quy định rõ các yêu cầu đối với một cơ sở xạ trị cần phải đạt được; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị số QCVN13:2017/BKHCN. 

Với vai trò là cơ quan chuyên môn giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, trong những năm gần đây, Cục ATBXHN đã tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở y tế sử dụng máy gia tốc tuyến tính trong xạ trị, đặc biệt là thanh tra công tác bảo đảm chất lượng trong xạ trị. Cục ATBXHN luôn ưu tiên lựa chọn các cơ sở y tế có hoạt động xạ trị để đưa vào kế hoạch thanh tra, đặc biệt là các cơ sở có nhiều máy gia tốc, cơ sở mới trang bị máy gia lần đầu.

Trong quá trình thanh tra, thay vì chủ yếu đánh giá trên phương diện hồ sơ và an toàn bức xạ của các phòng xạ trị. Thời gian qua, Đoàn thanh tra của Cục ATBXHN đã đánh giá toàn diện công tác bảo đảm chất lượng (QA/QC) trong hoạt động xạ trị, từ công tác xây dựng và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, việc kiểm định định kỳ thiết bị, việc duy trì các trang thiết bị phục vụ cho công tác QA/QC máy gia tốc định kỳ, năng lực của các kỹ sư y vật lý và kỹ thuật viên xạ trị cho đến việc lập và lưu giữ các hồ sơ về QA/QC. Đồng thời, Đoàn thanh tra của Cục ATBXHN trực tiếp thực hiện một số phép kiểm tra chất lượng đối với thiết bị xạ trị (chủ yếu là máy gia tốc) như kiểm tra về: hệ thống cơ khí, liều lượng, phẩm chất chùm tia.
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	Đoàn thanh tra của Cục ATBXHN kiểm tra độ chính xác của hệ thống cơ 

khí máy gia tốc


Qua kết quả thanh tra cho thấy: hầu hết các máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị đều được kiểm định định kỳ bởi tổ chức đã được Cục ATBXHN cấp giấy đăng ký theo quy định, có giấy chứng nhận còn hiệu lực; các cơ sở đã thiết lập và thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng, duy trì các phương tiện cần thiết cho QA/QC máy gia tốc, các nhân viên có khả năng thực hiện QA/QC đối với máy gia tốc. 
Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt đươc, vẫn còn một số tồn tại như: một số cơ sở y tế mới có hoạt động xạ trị, năng lực của các kỹ sư y vật lý còn nhiều hạn chế; một số cơ sở y tế mặc dù đã ban hành chương trình QA/QC nhưng chưa thực hiện đúng tần suất, chưa lập và lưu giữ hồ sơ. Vì vậy, Cục ATBXHN sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý đối với công tác bảo đảm chất lượng xạ trị trong thời gian tới./
CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỊNH KỲ PHỤC VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN HÀNH CHO LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT


Nguyễn Kiên Cường, Viện Nghiên cứu hạt nhân 

Đỗ Thành Trung, Trung tâm HTKT, Cục ATBXHN
I. GIỚI THIỆU

Việt Nam hiện có một Lò Phản ứng hạt nhân nghiên cứu đặt tại thành phố Đà Lạt được xây dựng bởi Hoa Kỳ từ năm 1960 theo thiết kế TRIGA Mark II với công suất ban đầu là 250kWt. Sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, năm 1982 Liên Xô cũ đã giúp Việt Nam khôi phục, mở rộng và nâng cấp Lò Phản ứng hạt nhân Đà Lạt (Lò PƯHNĐL) lên công suất 500kWt. 

Lò PƯHNĐL được vận hành bởi Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN), sử dụng vào các mục đích: (1) nghiên cứu và đào tạo; (2) phân tích kích hoạt nơtron; (3) sản xuất đồng vị phóng xạ. Lò PƯHNĐL đã trải qua một số thay đổi lớn như: nâng cấp hệ thống đo đạc và điều khiển (năm 2007); chuyển đổi một phần vùng hoạt từ Bó nhiên liệu (BNL) độ giàu cao (HEU) sang BNL độ giàu thấp (LEU) (trong giai đoạn 2004-2011); chuyển đổi hoàn toàn vùng hoạt sang sử dụng nhiên liệu LEU (từ tháng 11/2011). Sau khi thực hiện thành công chuyển đổi hoàn toàn BNL HEU sang BNL LEU (cấu hình vùng hoạt Lò PƯHNĐL gồm 92 BNL LEU 19,75% U-235) vào năm 2012. Lò PƯHNĐL đã được Cục ATBXHN thẩm định, Bộ KH&CN cấp Giấy phép vận hành số 06/GP-BKHCN ngày 07/02/2013 [1]. Tháng 4/2021, Lò PƯHNĐL đã nạp thêm 2 BNL LEU thay thế 02 thanh berily gần bẫy nơtron (sau khi được Cục ATBXHN phê duyệt phương án tái nạp nhiên liệu theo Công văn số 194/ATBXHN-CP ngày 31/03/3021). Từ tháng 6/2022 tới nay, Lò PƯHNĐL vận hành với cấu hình 96 BNL LEU sau khi nạp thêm 2 BNL thay 2 thanh berily.

Giấy phép vận hành số 06/GP-BKHCN có giá trị 10 năm, sẽ hết hạn vào tháng 02/2023. Theo quy định, Viện NCHN cần nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, cấp lại Giấy phép vận hành Lò PƯHNĐL tới Cục ATBXHN, Bộ KH&CN trước 180 ngày tính tới ngày Giấy phép vận hành hết hạn (tháng 08/2022). Lò PƯHNĐL đã được thiết kế lại và vận hành theo các tiêu chuẩn an toàn của Liên Xô cũ từ năm 1984, thời gian tồn tại của Lò đã trên 60 năm và thời gian Lò vận hành liên tục đã hơn 38 năm. Để có cơ sở cho cấp lại Giấy phép vận hành, Đánh giá an toàn định kỳ (PSR) đối với Lò PƯHNĐL cần được thực hiện nhằm xác định: hiện trạng Lò PƯHNĐL; chất lượng hồ sơ, tài liệu an toàn; các hành động khắc phục và cải thiện an toàn khả thi cần thiết để giải quyết các thiếu sót được phát hiện;…

Để chuẩn bị bộ hồ sơ đề nghị Cục ATBXHN thẩm định, Bộ KH&CN cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL và bảo đảm Lò PƯHNĐL sẽ vận hành an toàn và khai thác sử dụng có hiệu quả tối thiểu trong 10 năm tiếp theo, Viện NCHN và Cục ATBXHN đã phối hợp thực hiện Nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiện trạng các cấu trúc, hệ thống và bộ phận, đề xuất những giải pháp phục vụ cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL”. Mục tiêu của Nhiệm vụ bao gồm: Xây dựng các yêu cầu, tiêu chí về đánh giá an toàn định kỳ cho Lò PƯHNĐL; Đánh giá khả năng Lò PƯHNĐL vận hành an toàn, hiệu quả trong 10 năm tiếp theo; Chuẩn bị hồ sơ đề nghị Bộ KH&CN cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL. Nhiệm vụ thực hiện các công việc chính sau đây: Rà soát, sửa đổi, cập nhật các quy định, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn Lò PƯHNĐL; Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng các cấu trúc, hệ thống và bộ phận được sử dụng cho vận hành và thực hiện chức năng an toàn; Xây dựng phương án nâng cấp, cải tạo và thay thế thiết bị, hệ thống công nghệ, bảo đảm Lò PƯHNĐL vận hành an toàn; Xây dựng hướng dẫn thực hiện đánh giá an toàn định kỳ đối với Lò PƯHNĐL; Thực hiện thẩm định an toàn, kiểm tra thực tế đối với Lò PƯHNĐL và lập báo cáo kết quả thẩm định. 

Nhiệm vụ giúp Viện NCHN rà soát, chuẩn bị bộ hồ sơ, tài liệu đề nghị cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL như quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và yêu cầu của Cục ATBXHN, bao gồm: Báo cáo Phân tích an toàn; Báo cáo Đánh giá an toàn tổng thể đối với Lò PƯHNĐL; Các báo cáo đánh giá về 14 yếu tố an toàn; Kế hoạch hành động tích hợp, các hành động khắc phục, các đề xuất để cải thiện an toàn; Báo cáo công tác vận hành và bảo đảm ATBXHN; Báo cáo quan trắc, cảnh báo và đánh giá tình trạng phóng xạ môi trường xung quanh Lò PƯHNĐL; Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (ƯPSC); Kế hoạch bảo đảm an ninh và báo cáo kiểm đếm nguồn bức xạ, vật liệu phóng xạ và hạt nhân; Chương trình Quản lý chất lượng Lò PƯHNĐL; Chương trình quản lý tuổi thọ Lò PƯHNĐL; Báo cáo kết quả đánh giá lão hóa thùng lò và các hệ thống, cấu trúc và bộ phận (SSC) quan trọng về an toàn; Kế hoạch tẩy xạ và tháo dỡ Lò PƯHNĐL; Các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn bao gồm các Quy chế: an toàn trong khai thác Lò PƯHNĐL; đào tạo, cấp chứng chỉ đối với nhân viên vận hành Lò PƯHNĐL; Quy trình quan trắc phóng xạ môi trường xung quanh Lò PƯHNĐL; các Quy phạm: vận hành Lò PƯHNĐL; bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ; vận hành và bảo dưỡng hệ thống nước làm mát vòng 1 và vòng 2; vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thông gió. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, việc PSR đối với Lò PƯNC được thực hiện để: xác định các vấn đề an toàn quan trọng; duy trì kiến thức và kinh nghiệm thu được từ các lần đánh giá trước. PSR có tính tới các yếu tố sau đây: Thay đổi trong quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng; Phản ánh thực tế các thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động; Phát sinh kiến thức khoa học-kỹ thuật, phương pháp phân tích mới; Ảnh hưởng tích lũy từ các sửa đổi của Lò PƯNC có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới an toàn; Cập nhật các tài liệu vận hành và tài liệu an toàn; Tác động đáng kể của vấn đề lão hóa được xác định; Tích lũy kinh nghiệm vận hành; Thay đổi trong khai thác sử dụng Lò PƯNC; Thay đổi về đặc điểm địa điểm trong khu vực lân cận địa điểm; Thay đổi về nguồn nhân lực hoặc kinh nghiệm vận hành; Thay đổi trong hệ thống quản lý, Tổ chức vận hành.

Mục 4.25 Tiêu chuẩn an toàn SSR-3 của IAEA [2] quy định: “Phải thực hiện PSR có tính hệ thống, xuyên suốt vòng đời hoạt động của Lò PƯNC, phù hợp với quy định của pháp luật, có tính tới kinh nghiệm vận hành, ảnh hưởng tích lũy của quá trình lão hóa, các tiêu chuẩn an toàn được áp dụng và thông tin an toàn từ tất cả các nguồn có liên quan. Tổ chức vận hành phải xác minh bằng phân tích, giám sát, kiểm tra hiện trạng của Lò PƯNC được mô tả trong Báo cáo Phân tích an toàn và các tài liệu an toàn khác.” Mục 7.121 Tiêu chuẩn an toàn SSR-3 của IAEA quy định: “Trên cơ sở kết quả của PSR, Tổ chức vận hành phải thực hiện các hành động khắc phục và phải xem xét thực hiện các sửa đổi hợp lý nhằm tăng cường an toàn cho Lò PƯNC”. IAEA đã quy định Lò PƯNC cần đánh giá 14 yếu tố an toàn [3] bao gồm: 1. Thiết kế; 2. Hiện trạng của các SSC quan trọng về an toàn; 3. Đánh giá chất lượng thiết bị; 4. Lão hóa; 5. Khai thác sử dụng; 6. Phân tích an toàn tất định bao gồm phân tích mối nguy hại; 7. Kinh nghiệm vận hành; 8. Sử dụng kinh nghiệm từ các Lò PƯNC khác và các kết quả nghiên cứu mới; 9. Tổ chức, hệ thống quản lý và văn hóa an toàn; 10. Quản lý quy trình; 11. Yếu tố con người; 12. Lập kế hoạch khẩn cấp; 13. Bảo vệ bức xạ; 14. Tác động phóng xạ đối với môi trường.
II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ AN TOÀN ĐỊNH KỲ ĐỐI VỚI LÒ PƯHNĐL

 1. Về thực hiện các điều kiện của Giấy phép vận hành Lò PƯHNĐL

Viện NCHN đã thực hiện đầy đủ các điều kiện của Giấy phép vận hành Lò PƯHNĐL số 06/GP-BKHCN ngày 07/02/2013. Từ năm 2013 tới nay, hoạt động của LPƯ đã được bảo đảm an toàn; trong quá trình hoạt động, LPƯ đã được vận hành theo kế hoạch, không xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhân viên và môi trường xung quanh. Công tác kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, hệ thống công nghệ của Lò PƯHNĐL luôn được duy trì theo kế hoạch; việc nâng cấp, thay thế các thiết bị cũ, kém tin cậy được thực hiện kịp thời; số giờ vận hành LPƯ tăng lên từng năm, đáp ứng nhu cầu dược chất phóng xạ của các bệnh viện (năm 2019 đạt 2928 giờ, năm 2020 đạt 4465 giờ, năm 2021 đạt 4455 giờ) [4].

2. Về công tác tổ chức bảo đảm ATBXHN và công tác xây dựng văn hóa an toàn

Viện NCHN đã thành lập Hội đồng An toàn theo Quyết định số 640/QĐ-VNCHN ngày 27/9/2021 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Hội đồng An toàn. Hội đồng An toàn là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng Viện NCHN về ATBX, an toàn hạt nhân và an toàn lao động trong các hoạt động liên quan tới vận hành thiết bị, nghiên cứu khoa học, sản xuất và dịch vụ của Viện. Hội đồng nhiệm kỳ 2021- 2026 có 11 người do ông Nguyễn Kiên Cường, Phó Viện trưởng là Chủ tịch, ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Viện trưởng là Phó Chủ tịch và 09 uỷ viên. 

Viện NCHN đã bổ nhiệm ông Huỳnh Tôn Nghiêm, Giám đốc Trung tâm LPƯ (Quyết định số 366/QĐ-VNLNT ngày 24/7/2018 của Viện trưởng Viện NLNT Việt Nam) là Người phụ trách quản lý vận hành Lò PƯHNĐL. Ông Nghiêm đã được Cục ATBXHN cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ số 260/2018/NVBX/ATBXHN ngày 27/6/2018, có giá trị tới 30/6/2023. 

Viện NCHN đã bổ nhiệm ông Phạm Hùng Thái, Giám đốc Trung tâm ATBX đảm nhận phụ trách ATBX của Viện NCHN. Ông Thái đã được Cục ATBXHN cấp các Chứng chỉ nhân viên bức xạ số 528/2017/NVBX/ATBXHN và 171/2018/NVBX/ATBXHN.

Viện NCHN có 155 nhân viên đã được đào tạo về ATBX, trong đó 63 nhân viên đã có chứng chỉ nhân viên bức xạ phù hợp theo vị trí công việc, 38 nhân viên tham gia vận hành LPƯ đã được Cục ATBXHN cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, cụ thể: Trung tâm LPƯ có 32 người bao gồm: 07 Trưởng ca vận hành LPƯ (trưởng kíp), trong đó có 03 người là thành viên Ban giám đốc Trung tâm LPƯ; 06 nhân viên điều khiển lò; 05 nhân viên trực điện tử lò; 05 nhân viên trực điện; 04 nhân viên trực cơ khí; 05 nhân viên hỗ trợ kỹ thuật nước và thải phóng xạ. Trung tâm ATBX có 06 nhân viên tham gia trực ATBX [5]. 

Viện NCHN đã trang bị liều kế, đo liều bức xạ cá nhân định kỳ cho các nhân viên bức xạ. Kết quả đánh giá liều hiệu dụng tích luỹ cho nhân viên của Viện cho thấy không có trường hợp nhận liều vượt giới hạn cho phép. Viện NCHN đã lập sổ theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp cá nhân và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho các nhân viên bức xạ. Viện NCHN đã ban hành Quy chế đào tạo, cấp chứng chỉ đối với nhân viên vận hành LPƯ [6]. Quy chế quy định việc đào tạo lại được tiến hành định kỳ 03 năm một lần (khoản 1 Điều 7).

Viện NCHN đã xây dựng và duy trì văn hóa an toàn trong quá trình vận hành LPƯ và thực hiện các công việc có liên quan tới an toàn, cụ thể:

 - Nhân viên được tuyển dụng, đào tạo, cấp chứng chỉ, bảo đảm đạt trình độ phù hợp trước khi thực hiện công việc có liên quan tới an toàn. Quy chế đào tạo, cấp chứng chỉ đối với nhân viên vận hành đã được xây dựng và ban hành [6];

 - Các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn đã được xây dựng và ban hành (nêu tại Mục 3), trong đó đã quy định trách nhiệm và quyền hạn đối với người quản lý và người thực hiện công việc có liên quan tới an toàn; kỷ luật nghiêm được thiết lập và duy trì khi thực hiện các công việc có liên quan tới an toàn;

- Nhân viên có trách nhiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn; 

- Chương trình quản lý chất lượng đã được xây dựng và ban hành, trong đó có quy định về việc rà soát, cập nhật định kỳ các văn bản, tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn [7].

Ngoài ra, Viện NCHN cũng đã nhận thức được văn hóa an toàn là rất cần thiết trong bảo đảm an toàn Lò PƯHNĐL. Các chủ đề về văn hóa an toàn đã được đưa vào trong chương trình đào tạo cho nhân viên vận hành.

3. Về công tác quản lý chất lượng; công tác xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn

Chương trình quản lý chất lượng Lò PƯHNĐL [7] được Viện NCHN xây dựng, đưa vào áp dụng từ năm 2011 và được sửa đổi vào năm 2021. Chương trình quản lý chất lượng đã có thông tin về: 

- Các mục tiêu chính của Chương trình quản lý chất lượng;

- Cam kết của Lãnh đạo Viện NCHN tạo ra môi trường thuận lợi về mặt chủ trương, chính sách, quy định, nhân lực, vật lực… cho việc xây dựng và thực hiện Chương trình quản lý chất lượng;

 - Trách nhiệm của lãnh đạo, cá nhân, bộ phận tham gia thực hiện và giám sát chất lượng công việc (nhưng chưa đầy đủ như chưa quy định về chức năng, nhiệm vụ, sự phối hợp của một số phòng chuyên môn); 

- Quản lý hoạt động huấn luyện, đào tạo và kiểm tra trình độ, tay nghề nhân viên; quản lý hoạt động thiết kế; quản lý mua sắm thiết bị; quản lý hoạt động vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng; quản lý hoạt động kiểm tra và thử nghiệm; quản lý sai hỏng, không phù hợp và hoạt động khắc phục; quản lý hồ sơ - tài liệu; công tác đánh giá, kiểm tra tính hiệu quả của Chương trình quản lý chất lượng;

Chương trình quản lý chất lượng chưa có thông tin về:

- Chính sách chất lượng (an toàn Lò PƯHNĐL được ưu tiên khi thực hiện các công việc liên quan tới an toàn lò phản ứng);

- Quản lý công việc tổ chức hành chính, quản lý nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng đo lường, quản lý độ tin cậy, quản lý chất lượng phần mềm và phương pháp tính toán, …; 

- Quy trình liên quan tới quản lý độ phản ứng và tính tới hạn, an toàn nhiệt vùng hoạt, an toàn của thiết bị thí nghiệm, thay đổi và nâng cấp LPƯ, các thao tác nhiên liệu và việc giám sát nhân viên,...

Viện NCHN đã xây dựng, ban hành và thực hiện các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn, bao gồm: 

1. Chương trình Quản lý chất lượng Lò PƯHNĐL, CT.QLCL.01, Viện NCHN, năm 2021

2. Chương trình quản lý tuổi thọ Lò PƯHNĐL, CT.QLTT.01, Viện NCHN, năm 2021

3. Kế hoạch ƯPSC, Viện NCHN, tháng 11/2021 

4. Kế hoạch hành động trong tình huống khẩn cấp, Viện NCHN, năm 2021

5. Kế hoạch bảo đảm an ninh, Viện NCHN, năm 2021

6. Kế hoạch tẩy xạ và tháo dỡ Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

7. Quy phạm vận hành Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

8. Quy phạm bảo dưỡng thiết bị, hệ thống công nghệ Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

9. Quy phạm vận hành và bảo dưỡng hệ thống nước làm mát vòng 1 và vòng 2 của Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

10. Quy chế về an toàn trong khai thác Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

11. Quy chế về đào tạo, cấp chứng chỉ đối với nhân viên vận hành Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, tháng 11/2021

12. Quy định khai thác các thiết bị thực nghiệm của Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

13. Quy định tóm tắt nhiệm vụ các thành viên kíp vận hành Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

14. Quy trình quan trắc phóng xạ môi trường xung quanh Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

15. Quy trình thay nhựa trao đổi iôn hỗn hợp cho các phim lọc nước Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

16. Hướng dẫn chuyển tải và bảo quản các BNL đã qua sử dụng, Viện NCHN, năm 2021

17. Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống thông gió Lò PƯHNĐL, Viện NCHN, năm 2021

18. Hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng hệ thống cấp nước sinh hoạt và cứu hỏa, Viện NCHN, năm 2021

19. Hướng dẫn vận hành nguồn nuôi liên tục (UPS) và máy phát điện diesel, Viện NCHN, năm 2021

20. Văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn khác.

Thông qua Nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá hiện trạng các cấu trúc, hệ thống và bộ phận, đề xuất những giải pháp phục vụ cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL”, Viện NCHN đã rà soát, cập nhật các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn vào năm 2021 và có kế hoạch ban hành các văn bản, hướng dẫn, quy trình còn thiếu được quy định tại Điều 15 của Thông tư số 05/2020/TT-BKHCN ngày 30/10/2020. 

4. Về công tác bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý lão hóa LPƯ

Hàng năm, Viện NCHN xây dựng Báo cáo tổng kết Nhiệm vụ vận hành, duy tu và bảo dưỡng Lò PƯHNĐL bảo đảm công tác nghiên cứu, triển khai và đào tạo. Trong các Báo cáo cho các năm gần đây (2019, 2020 và 2021) đã cung cấp thông tin về kết quả thực hiện, người thực hiện, phương pháp và thiết bị được sử dụng, kèm theo số liệu và hình ảnh minh họa.

Viện NCHN thực hiện thường xuyên việc xử lý, kiểm soát để bảo đảm tiêu chuẩn nước theo quy định cũng như giảm thiểu khả năng ăn mòn các bộ phận, thiết bị trong bể lò và bể chứa nhiên liệu đã qua sử dụng. Ngoài việc lọc chủ động, Viện NCHN đã thiết lập: bơm hút, lọc vệ sinh các vùng nước bị tù trong lò; lấy mẫu nước lò để xác định hàm lượng các ion cũng như xác định dị thường các ion kim loại để dự đoán việc ăn mòn bất thường, dò lọt các cấu kiện, nhiên liệu trong bể lò; duy trì cột lọc dự phòng bảo đảm việc xử lý nước cho lò được liên tục. Nước cấp bổ sung cho bể lò được bảo đảm theo tiêu chuẩn và luôn sẵn sàng cấp cho LPƯ theo yêu cầu.

Chương trình quản lý tuổi thọ Lò PƯHNĐL [8] được Viện NCHN ban hành vào năm 2015, sửa đổi vào năm 2021. Kết quả đánh giá lão hóa được thể hiện thông qua các báo cáo tổng kết công việc kiểm tra khảo sát và vệ sinh thùng lò và các cấu kiện bên trong của LPƯ những năm gần đây (2019, 2020 và 2021), trong đó chỉ rõ hiện trạng của bộ phận, thiết bị được kiểm tra, đề xuất và kiến nghị, kèm theo hình ảnh minh họa. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt nhiều về khả năng ăn mòn bề mặt xảy ra trong thùng lò trong những năm qua.

Hồ sơ cho thấy một số hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị chưa đáp ứng được tần suất theo yêu cầu của Chương trình quản lý tuổi thọ Lò PƯHNĐL. Ngoài ra, những năm gần đây, Viện NCHN đã tiến hành nhiều đợt chạy lò dài ngày do nhu cầu sản xuất đồng vị phóng xạ và chiếu mẫu tăng cao. Viện NCHN cần có các nghiên cứu, đánh giá về sự thay đổi tốc độ lão hóa khi thời gian vận hành tăng và các tính toán để xác định tuổi thọ còn lại của thiết bị, hệ thống công nghệ Lò PƯHNĐL.

5. Về công tác bảo đảm ATBX trong nghiên cứu, sản xuất đồng vị phóng xạ và thí nghiệm trên LPƯ 

Theo [9], Viện NCHN sản xuất 02 dược chất phóng xạ chính gồm: I-131 và P-31 (hoạt động sản xuất Tc-99m đã dừng từ 10/2019 tới nay); nhập khẩu 03 dược chất phóng xạ (I-131, P-32 và Tc-99m) từ Ba Lan trong trường hợp hoạt động sản xuất từ LPƯ không đáp ứng đủ số lượng dược chất phóng xạ để cung cấp; xuất khẩu dược chất phóng xạ sang Campuchia. Viện NCHN có tổng số 15 nhân viên tham gia sản xuất, chế biến đồng vị phóng xạ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Điều chế đồng vị phóng xạ (NCĐCĐVPX), 15/15 nhân viên đã được đào tạo về ATBX, được Cục ATBXHN cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định. Việc nhập khẩu và vận chuyển các dược chất phóng xạ cho các cơ sở y tế được Trung tâm NCĐCĐVPX thực hiện, có phiếu giao nhận dược chất phóng xạ, trong đó ghi rõ thông tin về loại và hoạt độ đồng vị phóng xạ, có chữ ký và xác nhận của Viện NCHN và đối tác. 

Viện NCHN đã ban hành và niêm yết: nội quy ATBX; quy trình sử dụng, quản lý nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, kiểm đếm nguồn phóng xạ theo các mức an ninh; đã thiết lập vùng kiểm soát và giám sát; đã lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu về ATBX theo quy định (Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012).

Viện NCHN đã trang bị liều kế cá nhân, liều kế vòng đeo tay và thực hiện lấy mẫu nước tiểu để đánh giá liều chiếu xạ ngoài và chiếu xạ trong cho các nhân viên tham gia vào hoạt động chia tách, sản xuất dược chất phóng xạ; thực hiện đọc liều cá nhân cho các nhân viên này 01 lần/1 tháng; 02 thiết bị ghi đo bức xạ của Trung tâm NCĐCĐVPX đã được hiệu chuẩn định kỳ hằng năm.

Trung tâm NCĐCĐVPX đã xây dựng các quy trình trong hoạt động nghiên cứu và điều chế đồng vị phóng xạ, gồm: quy trình quản lý ATBX trong sản xuất; quy trình ATBX trong chế tạo mẫu bia chuẩn bị chiếu xạ; quy trình ATBX nạp mẫu, chiếu mẫu và lấy bia trên Lò PƯHNĐL; quy trình ATBX vận chuyển mẫu chiếu từ LPƯ; quy trình tháo mở mẫu tại buồng sản xuất; quy trình phân chia, đóng gói sản phẩm đồng vị phóng xạ; quy trình xác định chỉ số vận chuyển (TI); quy trình đo đạc ATBX trong vận chuyển đồng vị phóng xạ; quy trình ATBX trong vận chuyển đồng vị phóng xạ từ Viện NCHN đến các cơ sở; quy trình tự kiểm tra sự nhiễm xạ cá nhân; quy trình thu gom mẫu định liều chiếu trong; quy trình ATBX trong thu gom, phân loại, xử lý, vận chuyển thải phóng xạ; quy trình ATBX kiểm soát khí thải phóng xạ từ khu vực sản xuất đồng vị phóng xạ; nội quy sử dụng nguồn phóng xạ; quy trình hướng dẫn vận hành hệ thống HVAC xưởng sản xuất đồng vị phóng xạ; quy trình thay phin lọc khí; quy trình tẩy xạ; quy trình sản xuất I-131; quy trình sản xuất P-32 và quy trình sản xuất Tc-99m. 

Chất thải phóng xạ phát sinh từ hoạt động sản xuất đồng vị phóng xạ được Trung tâm NCĐCĐVPX thu gom, phân loại, sau đó bàn giao cho Phòng Công nghệ nước và thải phóng xạ thuộc Trung tâm LPƯ để xử lý, lưu giữ theo từng đợt. Trước khi bàn giao, túi đựng chất thải phóng xạ được đo kiểm tra suất liều bức xạ và ký xác nhận bởi đại diện của Trung tâm ATBX, việc đo đạc được lập và ghi chép trong Sổ quản lý thải phóng xạ.

Việc giám sát an toàn trong quá trình sản xuất đồng vị phóng xạ do Trung tâm ATBX chịu trách nhiệm. Viện NCHN đã lưu giữ hồ sơ đo đánh giá về suất liều bức xạ, nhiễm bẩn phóng xạ trong không khí, nhiễm bẩn bề mặt. 

Trước khi chạy lò dài ngày, các hệ thống an toàn đã được kiểm tra theo đúng quy trình vận hành lò. Kết quả kiểm tra tất cả các chức năng cơ bản liên quan tới an toàn trước khi chạy lò được thể hiện đầy đủ qua bản danh sách (checklist) các thiết bị, trong đó nêu rõ hiện trạng của thiết bị và có chữ ký của người thực hiện kiểm tra và người giám sát [10].

Các thí nghiệm được thực hiện theo Quy chế thực hiện thí nghiệm trên LPƯ [11]. Giấy đề nghị tiến hành thí nghiệm đã được lập thành mẫu, có các thông tin cần thiết, bao gồm: người thực hiện, mục đích thí nghiệm, trình tự và thời gian, phê duyệt của Ban giám đốc Viện NCHN. Công tác chiếu mẫu được thực hiện dựa trên cơ sở Phiếu yêu cầu của đơn vị đề xuất nhu cầu chiếu mẫu và được Lãnh đạo Viện NCHN phê duyệt. Có sổ theo dõi mẫu chiếu trong mỗi đợt vận hành và thông tin về vị trí, liều lượng, lịch sử chiếu xạ của mẫu và chữ ký xác nhận của những người có trách nhiệm.

6. Công tác quản lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng

Viện NCHN đã được Cục ATBXHN cấp Giấy phép số 821/GP-ATBXHN ngày 29/10/2021 (gia hạn lần 2) có giá trị tới ngày 31/10/2024 cho phép lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng tại 01 địa điểm lưu giữ (toà nhà 5A và toà nhà 5B). Theo [5], Viện NCHN có tổng số 06 nhân viên thuộc Phòng Công nghệ nước và thải phóng xạ, Trung tâm LPƯ tham gia quản lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Ngoài ra, Viện NCHN đang lưu giữ tổng cộng 881 nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (759 nguồn phóng xạ đã được điều kiện hoá và 122 nguồn phóng xạ chưa được điều kiện hoá). 

Viện NCHN đã xây dựng và ban hành các quy trình, quy định gồm: quy định thu gom và phân loại chất thải phóng xạ; quy trình xử lý và điều kiện hoá thải phóng xạ; nội quy quản lý kho lưu giữ thải; quy định kiểm đếm nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng tại kho lưu giữ thải phóng xạ; quy định quản lý khoá, chìa khoá kho lưu giữ thải phóng xạ; quy chế đào tạo, cấp chứng chỉ đối với nhân viên tham gia các hoạt động quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng và kiểm soát chất lượng nước trong LPƯ.

7. Về công tác quan trắc phóng xạ môi trường và công tác chuẩn bị ƯPSC 

Hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường được Viện NCHN thực hiện thông qua nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, có báo cáo quan trắc, cảnh báo và đánh giá tình trạng phóng xạ môi trường xung quanh Lò PƯHNĐL. Phương pháp thu góp mẫu, xử lý sơ bộ mẫu và các phương pháp phân tích được tuân thủ theo quy định về phương pháp quan trắc và phân tích phóng xạ môi trường do Cục Bảo vệ môi trường ban hành tháng 12/2020. Trung tâm Nghiên cứu môi trường thuộc Viện NCHN đã được công nhận đủ điều kiện thực hiện các phân tích phóng xạ môi trường (số hiệu VILAS 525, hiệu lực tới 19/01/2024) và đã được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 (số hiệu VIMCERTS204, hiệu lực tới 6/12/2023).

Viện NCHN đã ban hành Quyết định số 639/QĐ-VNCHN ngày 27/9/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo và Đội ƯPSC của Viện NCHN; công tác đào tạo ƯPSC được tổ chức 3 năm/lần kết hợp đào tạo theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014, có chương trình huấn luyện ƯPSC hạt nhân riêng cho nhân viên bức xạ của Viện NCHN.

Theo [9], Viện NCHN không có thay đổi loại hình công việc bức xạ, nhóm nguy cơ, cơ cấu tổ chức ƯPSC; nội dung phân tích nguy cơ mất an ninh của cơ sở trong bản Kế hoạch phân tích còn tương đối sơ sài chưa thể hiện được các mối nguy cơ về mất an ninh; nội dung về trách nhiệm của các cơ quan phối hợp ƯPSC (Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Sở, ban ngành) quy định trong Kế hoạch ƯPSC của Viện chưa phù hợp về mặt thẩm quyền và tính chất phối hợp (khi xảy ra sự cố tại cơ sở ảnh hưởng tới địa phương thì Ban chỉ huy cấp tỉnh là cấp có thẩm quyền chỉ đạo các Sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân tham gia ƯPSC theo Kế hoạch ƯPSC cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng đã được Bộ KH&CN phê duyệt năm 2016); danh sách Ban chỉ huy, đội ƯPSC đã được cập nhật năm 2021 khi có sự thay đổi về nhân sự; danh mục nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân đã có sự thay đổi và được cập nhật trong hồ sơ quản lý ATBX chung của Viện NCHN, đồng thời cần được cập nhật trực tiếp trong Kế hoạch ƯPSC.

Năm 2020, Viện NCHN đã tổ chức diễn tập ƯPSC và có lưu giữ hồ sơ, gồm: Quyết định số 303/QĐ-VNCHN ngày 02/6/2020 về việc thành lập đội diễn tập ƯPSC cho Lò PƯHNĐL, Kế hoạch luyện tập và diễn tập kịch bản ƯPSC mất nước bể lò qua kênh ngang số 2, Kế hoạch diễn tập, Báo cáo kết quả diễn tập ƯPSC. Năm 2021, Viện NCHN đã có kế hoạch tổ chức diễn tập định kỳ. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 nên kế hoạch diễn tập chưa được triển khai.

Các sự kiện bất thường dẫn tới dừng LPƯ ngoài kế hoạch đã được ghi chép vào trong sổ nhật ký. Bảng tổng hợp các nguyên nhân dẫn tới dừng lò theo tín hiệu bảo vệ sự cố của Lò PƯHNĐL có thông tin về năm xảy ra sự cố, nguyên nhân dẫn tới dừng lò từ năm 1984 tới nay được ghi đầy đủ.

8. Về công tác bảo đảm an ninh cơ sở hạt nhân, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ

Viện NCHN đang quản lý, lưu giữ các vật liệu hạt nhân gồm các thanh nhiên liệu mới độ làm giàu 19,75%, buồng phân hạch, 01 bó nhiên liệu thực nghiệm độ làm giàu 36,0% và các kiện uran nghèo. Các vật liệu hạt nhân này thuộc nhóm I và II theo quy định tại Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011. Ngoài ra, Viện NHCN đang quản lý 998 nguồn phóng xạ, trong đó có 01 nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, 09 nguồn mức an ninh B và 04 nguồn mức an ninh C theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019. 

Viện NCHN đã thiết lập khu vực hạn chế ra vào là khu vực khuôn viên của Viện, có hàng rào sắt bao quanh; đã thiết lập khu vực bảo vệ nằm trong khu vực hạn chế ra vào tại nhà 1, nhà 5A và nhà 5B (lưu giữ thải phóng xạ và vật liệu hạt nhân (Uran nghèo) và nhà 13 (chứa trạm báo động trung tâm, có nhân viên trực liên tục, có biện pháp hạn chế và kiểm soát việc tiếp cận trạm); đã thiết lập khu vực kiểm soát đặc biệt nằm trong khu vực bảo vệ (LPƯ và phòng điều khiển).

Viện NCHN có 09 đơn vị trực thuộc đang quản lý vật liệu hạt nhân, nguồn phóng xạ. Việc kế toán vật liệu hạt nhân, kiểm đếm nguồn phóng xạ sẽ do từng đơn vị này triển khai, một số trường hợp kiểm đếm chưa bảo đảm đúng tần suất theo quy định, sổ kiểm đếm giữa các đơn vị chưa thống nhất về mặt thể thức và nội dung. Định kỳ hằng năm, Viện NCHN tổ chức 01 đợt tổng kiểm kê, kiểm tra việc thực hiện quy định về ATBX tại các đơn vị này.

Viện NCHN đã ban hành Kế hoạch an ninh trong vận chuyển nguồn phóng xạ và Kế hoạch bảo đảm an ninh trong sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; đã thiết lập và trang bị các khu vực và hệ thống bảo đảm an ninh theo quy định tại Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30/12/2011 quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân. Viện đã lập hồ sơ quản lý vật liệu hạt nhân, bao gồm các thông tin về địa điểm đặt, dạng, trạng thái vật lý, thành phần và khối lượng của vật liệu hạt nhân, có nhật ký sử dụng và lưu giữ vật liệu hạt nhân; đã theo dõi và lưu giữ thông tin về tất cả những người đã vào khu vực và những người đã sử dụng, quản lý chìa khóa, thẻ ra vào hoặc hệ thống máy tính kiểm soát việc tiếp cận khu vực.
III. KẾT LUẬN 
Để có cơ sở cho cấp lại Giấy phép vận hành, Đánh giá an toàn định kỳ (PSR) đối với Lò PƯHNĐL cần được thực hiện (yêu cầu bắt buộc) nhằm cung cấp góc nhìn tổng thể về hiện trạng Lò PƯHNĐL; chất lượng tài liệu an toàn của Lò PƯHNĐL; các hành động khắc phục và cải thiện an toàn khả thi nhằm bảo đảm an toàn Lò PƯHNĐL. PSR mang lại lợi ích như cải thiện về mặt tổ chức, vận hành và an toàn Lò PƯNC, đồng thời cũng mang lại sự tin cậy cho các bên bao gồm cơ quan quản lý nhà nước và công chúng. IAEA đã xác định Lò PƯNC cần đánh giá 14 yếu tố an toàn bao gồm: 1. Thiết kế; 2. Hiện trạng của các SSC quan trọng về an toàn; 3. Đánh giá chất lượng thiết bị; 4. Lão hóa; 5. Khai thác sử dụng; 6. PTAT tất định bao gồm phân tích mối nguy hại; 7. Kinh nghiệm vận hành; 8. Sử dụng kinh nghiệm từ các Lò PƯNC khác và các kết quả nghiên cứu mới; 9. Tổ chức, hệ thống quản lý và văn hóa an toàn; 10. Quản lý quy trình; 11. Yếu tố con người; 12. Lập kế hoạch khẩn cấp; 13. Bảo vệ bức xạ; 14. Tác động phóng xạ đối với môi trường.

Kết quả PSR bao gồm Báo cáo đánh giá an toàn tổng thể đối với Lò PƯHNĐL (cùng với các tài liệu khác bao gồm: Báo cáo PTAT; Báo cáo công tác vận hành và bảo đảm ATBXHN; Báo cáo kết quả đánh giá lão hóa thùng lò và các SSC quan trọng về an toàn; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường; Kế hoạch chuẩn bị và ứng phó tình huống khẩn cấp; Kế hoạch bảo đảm an ninh và chống cháy nổ; Báo cáo kiểm đếm nguồn bức xạ, vật liệu phóng xạ và hạt nhân; Chương trình đào tạo nhân viên vận hành; Kế hoạch tẩy xạ và tháo dỡ LPƯ;…) là thành phần rất quan trọng trong bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép vận hành cho Lò PƯHNĐL.

Kết quả ban đầu cho thấy, Viện NCHN đã thực hiện đầy đủ các điều kiện trong Giấy phép vận hành Lò PƯHNĐL số 06/GP-BKHCN ngày 07/02/2013. Từ năm 2013 tới nay, hoạt động của LPƯ đã được bảo đảm an toàn; LPƯ đã được vận hành theo đúng kế hoạch, không xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nhân viên và môi trường xung quanh. Công tác kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các thiết bị, hệ thống công nghệ của LPƯHNĐL luôn được duy trì theo kế hoạch; việc nâng cấp, thay thế các thiết bị cũ, kém tin cậy được thực hiện kịp thời. Viện NCHN cũng đã tuân thủ các quy định của pháp luật về ATBXHN, thực hiện tốt các công tác: tổ chức bảo đảm ATBXHN; xây dựng văn hóa an toàn; quản lý chất lượng; xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn, quy trình thực hiện công việc có liên quan tới an toàn; bảo dưỡng, sửa chữa và quản lý lão hóa LPƯ; bảo đảm ATBX trong nghiên cứu, sản xuất đồng vị phóng xạ và thí nghiệm trên LPƯ quản lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; quan trắc phóng xạ môi trường và chuẩn bị ƯPSC; bảo đảm an ninh cơ sở hạt nhân, vật liệu hạt nhân và nguồn phóng xạ. Ngoài ra, Viện NCHN cũng đã thực hiện tốt công tác: bảo đảm ATBX trong sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ; đào tạo ATBX và chuyên môn nghiệp vụ; theo dõi liều chiếu xạ nghề nghiệp;…
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CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ Ở VIỆT NAM

Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

Cục Năng lượng nguyên tử

Năng lượng nguyên tử (NLNT) là lĩnh vực có nhiều ứng dụng quan trọng như sản xuất năng lượng (điện hạt nhân) và nhiều ứng dụng trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, đồng thời có đóng góp lớn về mặt kinh tế nhất là ở các quốc gia phát triển. Tuy nhiên, đây đồng thời cũng là lĩnh vực nhạy cảm do các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí hạt nhân. 

Ở Việt Nam, lĩnh vực NLNT đã có lịch sử hình thành, phát triển lâu dài trong hơn 40 năm với nhiều kết quả nổi bật, đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, cải thiện đời sống - sức khỏe người dân. Chiến lược ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 01/2006/QĐ-TTg ngày 03/01/2006 với quan điểm phát triển ứng dụng NLNT trên cả hai lĩnh vực là ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ và phát triển điện hạt nhân. Để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chiến lược, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Chiến lược (Quyết định số 114/2007/QĐ-TTg ngày 23/7/2007) với 23 đề án, Quy hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng NLNT vì mục đích hòa bình đến năm 2020 (Quyết định số 957/QĐ-TTg ngày 24/6/2010), 04 Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật, 02 Định hướng quy hoạch, 02 Đề án phục vụ phát triển điện hạt nhân, 05 Đề án đồng thời là giải pháp thực hiện Quy hoạch tổng thể. Ngày 03/6/2008, Quốc hội Khóa XII (kỳ họp thứ 3) đã thông qua Luật NLNT. Thực hiện quy định tại Luật NLNT, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng An toàn hạt nhân quốc gia (Quyết định số 446/QĐ-TTg ngày 07/4/2010) là cơ quan tư vấn giúp Thủ tướng trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về bảo đảm an toàn hạt nhân và Hội đồng Phát triển ứng dụng NLNT quốc gia (Quyết định số 706/QĐ-TTg ngày 08/5/2013) là cơ quan tư vấn, giúp Thủ tướng trong chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về phát triển, ứng dụng NLNT. 

Sau khi Chiến lược và Luật NLNT ra đời, hệ thống pháp luật, tổ chức và quản lý nhà nước trong lĩnh vực NLNT đã được hình thành và phát huy hiệu quả trong hoạt động thực tiễn. Trong các năm qua, các Bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh triển khai thực hiện các Quy hoạch chi tiết phát triển ứng dụng bức xạ trong các ngành kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực được giao quản lý với nhiều kết quả đạt được. Tổng quan hiện trạng kết quả ứng dụng NLNT ở Việt Nam tính đến cuối năm 2021 có thể kể đến bao gồm: 

Về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (ĐHN): Công tác phát triển cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho dự án ĐHN Ninh Thuận đã được các Bộ, ngành, địa phương tiến hành trong giai đoạn trước năm 2002 và sau khi có Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 về chủ trương đầu tư Dự án ĐHN Ninh Thuận. Việt Nam đã thực hiện nhiều nội dung quan trọng để thúc đẩy phát triển ĐHN như: ký các Hiệp định hợp tác xây dựng nhà máy ĐHN trên lãnh thổ Việt Nam với các đối tác Liên bang Nga và Nhật Bản; Hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo Dự án đầu tư (FS) và Hồ sơ phê duyệt địa điểm (SAD) đối với Dự án ĐHN Ninh Thuận 1; Hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ FS và SAD đối với Dự án ĐHN Ninh Thuận 2; Triển khai các dự án thành phần như đào tạo nguồn nhân lực, hạ tầng phục vụ thi công và các công trình phụ trợ Dự án; Bộ KH&CN đã phối hợp với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và các cơ quan liên quan tổ chức 3 Đoàn công tác đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng hạt nhân (INIR) để phân tích tình hình và đưa ra các khuyến cáo, đề xuất cho công tác phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân của Việt Nam; Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN giai đoạn đến năm 2020 (Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014). Một số văn bản liên quan đã được các Bộ, ngành xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế của đất nước gặp nhiều khó khăn, ngày 22/11/2016, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 31/2016/QH14 dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án ĐHN Ninh Thuận. 

Trong lĩnh vực y tế, cả nước có 41 cơ sở y học hạt nhân với 59 thiết bị xạ hình (đạt tỷ lệ khoảng 0,65 thiết bị/1 triệu dân), 44 cơ sở xạ trị với 99 thiết bị xạ trị và xạ phẫu (đạt tỷ lệ khoảng 01 thiết bị xạ trị/1 triệu dân). Nhiều kỹ thuật chẩn đoán, điều trị ở các lĩnh vực y học hạt nhân, xạ trị, điện quang,… đã đạt trình độ quốc tế. Trong mấy chục năm qua, Viện Nghiên cứu hạt nhân vận hành an toàn và khai thác hiệu quả lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt phục vụ nghiên cứu khoa học và sản xuất dược chất phóng xạ sử dụng trong y tế sử dụng trong nước và một phần xuất khẩu sang Campuchia để giúp Bạn phát triển lĩnh vực y học hạt nhân trong nước. Viện đã điều chế thành công một số loại dược chất phóng xạ phục vụ trong y tế như Y-90, 18F-Sodium Fluoride và 32P-Chromic Phosphate. Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, nhiều tỉnh thành trong cả nước phải áp dụng chế độ giãn cách kéo dài, Viện Nghiên cứu hạt nhân vẫn duy trì việc sản xuất và cung cấp thuốc phóng xạ để đáp ứng nhu cầu của một lượng nhỏ bệnh nhân điều trị nội trú tại các bệnh viện. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, hàng trăm cơ sở sản xuất trong các ngành dầu khí, hóa chất, sắt thép, xi măng, bao bì, bia rượu, nước giải khát hiện đang sử dụng trên 1.000 thiết bị NCS trong nhiều quy trình sản xuất với các chủng loại thiết bị phân tích trực tuyến hiện đại. Công nghệ đánh dấu đồng vị phóng xạ liên giếng xác định thời gian lưu, 4 vận tốc, thể tích quét, hướng di chuyển của nước bơm ép đã đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới và được ứng dụng trong hầu hết các mỏ dầu trên thềm lục địa của Việt Nam và tại nhiều mỏ dầu của Kuwait, Angola. 

Về chiếu xạ công nghiệp, trên cả nước đã hình thành mạng lưới các đơn vị cung cấp dịch vụ chiếu xạ công nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam với 09 cơ sở chiếu xạ công nghiệp thuộc 07 đơn vị với tổng số 12 thiết bị chiếu xạ. Trong năm 2021, hoạt động chiếu xạ công nghiệp phục vụ xuất khẩu trái cây và thủy hải sản sang các thị trường đòi hỏi cao như Hoa Kỳ, EU, Úc… vẫn tiếp tục được triển khai. Đến nay Việt Nam đã có 02 đơn vị được cấp phép chiếu xạ trái cây nhập khẩu vào Hoa Kỳ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật chọn tạo giống đột biến bằng đột biến phóng xạ ở Việt Nam đã có sự phát triển đáng kể bằng việc tạo và đưa vào sản xuất nhiều giống cây trồng có năng suất cao, phẩm chất tốt. Đã hình thành mạng lưới 10 cơ sở nghiên cứu chọn tạo giống tập trung ở miền Bắc và miền Nam, trong đó 8 cơ sở đã có giống cây trồng đột biến phóng xạ được đăng ký và đưa vào sản xuất. Đến cuối năm 2020, Việt Nam đã tạo ra và đưa vào sản xuất 71 giống cây trồng đột biến bằng phương pháp chiếu xạ trong đó chủ yếu là các giống lúa, còn lại là một số giống khác như đậu tương, ngô, hoa, táo, bạc hà. Viện Di truyền nông nghiệp là đơn vị truyền thống và đi đầu trong công tác chọn tạo giống đột biến phóng xạ với tổng số 37 giống, chiếm 46,3% tổng số giống cây trồng đột biến phóng xạ của cả nước. Vào cuối tháng 9/2021, trong khuôn khổ Đại hội đồng IAEA lần thứ 65, đã có hai nhà khoa học Việt Nam đến từ Viện Di truyền nông nghiệp vinh dự được IAEA và FAO trao giải thưởng tại Cuộc thi về nghiên cứu đột biến giống cây trồng (trên tổng số 28 giải thưởng) nhằm ghi nhận những đóng góp, thành tựu về chọn tạo giống cây trồng đột biến bằng kỹ thuật chiếu xạ. Các giải thưởng mà Việt Nam đạt được lần này cũng là sự ghi nhận các đóng góp của IAEA cho hoạt động tạo giống bằng đột biến phóng xạ của Việt Nam trong những năm vừa qua. 

Ngoài ra, theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, các kỹ thuật hạt nhân vẫn tiếp tục có đóng góp quan trọng ở một số lĩnh vực công nghiệp khác như soi chiếu an ninh hải quan, soi phát hiện lỗi linh kiện điện tử với hàng nghìn thiết bị soi chiếu bức xạ được trang bị ở các sân bay, cửa khẩu, doanh nghiệp sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao, hiệu quả rõ rệt trong việc đẩy nhanh thời gian thông quan hàng hóa, giảm thiểu nguy cơ về buôn lậu, trốn thuế, vận chuyển ma túy, vũ khí, chất phóng xạ và các vật liệu cấm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Hải quan đã soi chiếu được 64.000 container, tăng 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Lượng container nghi vấn tăng cao gấp 4,78 lần; số lượng container vi phạm tăng gấp 1,75 lần so với cùng kỳ năm trước. Việc đẩy mạnh lựa chọn, kiểm tra hàng hóa qua soi chiếu trước đã giúp cơ quan Hải quan chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Công tác quản lý nhà nước về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

Công tác quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được quy định tại Điều 7 của Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, theo đó, Chính phủ thống nhất QLNN trong lĩnh vực NLNT, Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử theo phân công, phân cấp của Chính phủ. Các Sở KH&CN địa phương cũng có đơn vị chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với cả vấn đề an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ và quản lý đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT trên địa bàn.

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ có hai cơ quan trực thuộc thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, trong đó, Cục Năng lượng nguyên tử được thành lập ngày 05/02/2010 là cơ quan được giao trách nhiệm tham mưu, giúp bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng QLNN đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước. Cục Năng lượng nguyên tử cũng là là cơ quan thường trực của Hội đồng phát triển, ứng dụng NLNT quốc gia. Trong thời gian qua, công tác QLNN đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT đã được triển khai với nhiều hoạt động như sau: 

1) Đối với công tác triển khai các nhiệm vụ, đề án về phát triển điện hạt nhân, Cục Năng lượng nguyên tử được giao chủ trì xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ và làm đầu mối đôn đốc, triển khai Đề án Thông tin, tuyên truyền về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam đến năm 2020 (Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 28/2/2013), Kế hoạch tổng thể phát triển CSHT điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020 (Quyết định số 2241/QĐ-TTg ngày 11/12/2014) và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - triển khai và hỗ trợ kỹ thuật đến năm 2020 phục vụ phát triển điện hạt nhân (Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 15/10/2015) và một số nhiệm vụ khác về phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam; 

2) Các hội thảo quốc gia về phát triển, ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội thảo công nghệ bức xạ tiên tiến và các hội thảo khoa học, hội nghị về phát triển, ứng dụng NLNT được định kỳ tổ chức nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện Chiến lược và các Quy hoạch chi tiết ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cũng như thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT trên phạm vi cả nước;

3) Tổ chức, triển khai 02 Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước và gần 30 đề án, nhiệm vụ cấp Bộ về các vấn đề quản lý hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và phát triển NLNT ở Việt Nam; thúc đẩy phát triển năng lực kỹ thuật hình ảnh hạt nhân; tình hình ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong các lĩnh vực; quản lý tri thức hạt nhân; chuyển giao công nghệ lò phản ứng hạt nhân phục vụ công tác quản lý nhà nước; đào tạo từ xa sử dụng mạng Internet trong lĩnh vực hạt nhân (e-learning)… Công tác thông tin, truyền thông trong lĩnh vực NLNT từng bước được đẩy mạnh. Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT đã được xây dựng, vận hành ổn định và định kỳ cập nhật các thông tin liên quan. 

4) Hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam và các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực NLNT cũng được đẩy mạnh. Trong giai đoạn 2010-2016, Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì triển khai 4 dự án hợp tác kỹ thuật với IAEA về phát triển cơ sở hạ tầng ĐHN quốc gia; Chủ trì, tổ chức đợt làm việc với Đoàn công tác INIR của IAEA; Là đầu mối triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN và ROSATOM về hỗ trợ thông tin đối với các dự án chung trong lĩnh vực công nghiệp hạt nhân giai đoạn 2015-2020. Là cơ quan đầu mối tham gia và triển khai các dự án hợp tác kỹ thuật trong khuôn khổ Chương trình quốc gia hợp tác giữa Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Hiện nay, Bộ KH&CN đang giao Cục Năng lượng nguyên tử chủ trì, triển khai xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. 

Các vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý nhà nước về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong thời gian tới
Tuy đã được thực hiện từ lâu, nhưng cho đến nay cần phải nhìn nhận một thực tế là công tác QLNN trong lĩnh vực NLNT nói chung và QLNN đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, có thể kể đến bao gồm: 1) Hệ thống pháp luật về NLNT của Việt Nam hiện chưa hoàn chỉnh, còn thiếu nhiều văn bản quy phạm pháp luật cần được xây dựng và ban hành, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật đối với các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT. 2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng công chức, viên chức phục vụ cho công tác quản lý nhà nước vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. 3) Đầu tư còn hạn chế do khó khăn về kinh tế, cũng như khó khăn trong việc cắt giảm biên chế, số lượng người làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước. 4) Việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT ở các địa phương còn khó khăn, bộ phận quản lý nhà nước của các Sở KH&CN địa phương mới chủ yếu thực hiện chức năng quản lý về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ chứ chưa có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy phát triển ứng dụng NLNT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mình. 5) Ngoài ra, NLNT có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, các lĩnh vực này lại do nhiều cơ quan, bộ, ngành khác nhau chịu trách nhiệm quản lý làm cho công tác quản lý nhà nước về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT trên cả nước chưa thể được thống nhất theo một cơ quan chuyên trách.  

Trong thời gian tới, nhiệm vụ cấp bách đặt ra là phải tăng cường năng lực, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống QLNN trong lĩnh vực NLNT trong đó có quản lý nhà nước về các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT. Một số giải pháp có thể được đề xuất để các cấp có thẩm quyền xem xét như sau:

1) Sớm triển khai việc xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng NLNT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn cứ để quy hoạch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực NLNT trên phạm vi cả nước. Hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ, kỹ thuật hạt nhân. 

2) Cần nghiên cứu xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT, cơ chế, chính sách thu hút, đãi ngộ và phát triển đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực NLNT, cơ chế đặc thù về tổ chức và hoạt động của các cơ sở hạt nhân quốc gia. 

3) Cần tăng cường chỉ tiêu biên chế cho các cơ quan QLNN trong lĩnh vực NLNT kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ QLNN và các cán bộ hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan QLNN theo hướng nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ và kiến thức chuyên sâu về NLNT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Lập kế hoạch đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cơ quan QLNN trong lĩnh vực NLNT của các Bộ, ngành, địa phương theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, đủ phục vụ cho việc thực thi nhiệm vụ QLNN trong lĩnh vực NLNT. Kiện toàn và nâng cao năng lực của đơn vị quản lý nhà nước về nghiên cứu, phát triển, ứng dụng NLNT ở Sở KH&CN các địa phương. 

4) Tăng cường năng lực tổ chức quản lý công tác thẩm định, giám định, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, công trình phục vụ phát triển, ứng dụng NLNT. Thống nhất quản lý các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT. Thống nhất việc xây dựng và thực hiện kế hoạch và các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, điều tra - thống kê, thông tin - truyền thông trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên phạm vi cả nước./.
SẢN XUẤT ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HẠT NHÂN 

Dương Văn Đông, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Thành Minh

Viện Nghiên cứu hạt nhân

Abstract

Dalat Nuclear Research Reactor (DNRR) with the nominal power of 500 kW is today the unique one in Vietnam. It has been officially operated and exploited since March 1984 up to now Up to the end of 2021, the reactor has been operated with the total of about 54.400 hrs, namely a yearly average of 1400 hrs of safety and effective exploitation. More than 90% of reactor operation time and over 80% of reactor irradiation capacity have been exploited for research and production of radioisotopes. During the operation, the reactor has been successfully used for producing many kinds of radioisotopes and radiopharmaceuticals used in medicine and other economic and technical fields. Provided about 11.895Ci of radioisotopes for using in medicine, including  I-131, P-32, and Tc-99m generator..., that contributed to push forward the development of nuclear medicine in Vietnam.

Keyword: Dalat Nuclear Research Reactor, Radioisotopes, Radiopharmaceuticals, nuclear medicine
TÓM TẮT

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt (LPUHNĐL) ngày nay với công suất danh định 500 kW là duy nhất tại Việt Nam. Được vận hành và khai thác chính thức từ tháng 3 năm 1984 đến nay. Tính đến tháng 11 năm 2021, lò phản ứng đã hoạt động với tổng cộng khoảng 54.400 giờ, có nghĩa là mức trung bình của mỗi năm hoạt động được 1400 giờ an toàn và khai thác hiệu quả. Hơn 90% thời gian hoạt động lò phản ứng và hơn 80% công suất chiếu xạ đã được khai thác cho nghiên cứu và sản xuất đồng vị phóng xạ (ĐVPX). Trong quá trình hoạt động, lò phản ứng đã được sử dụng thành công trong sản xuất nhiều loại ĐVPX  và dược chất phóng xạ (DCPX) để sử dụng trong y học và các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật khác. Đã cung cấp khoảng 11.895Ci ĐVPX sử dụng trong y học, trong đó có phần lớn là I-131, P-32 và máy phát Tc-99m, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển của Y học hạt nhân (YHHN) tại Việt Nam. 

Từ khoá: Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt, Đồng vị phóng xạ, Dược chất phóng xạ, Y học hạt nhân 
1. MỞ ĐẦU

Một trong những ứng dụng quan trọng của một lò phản ứng nghiên cứu là sản xuất các đồng vị phóng xạ phục vụ cho đời sống, xã hội. Trên thế giới từ nhiều thập niên qua việc ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và ĐVPX đã trở thành một công cụ đắc lực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội như: công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, môi trường, và nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong Y học được ứng dụng cho chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu y học đã có nhiều kinh nghiệm và mang lại kết quả thiết thực. 

Ở nước ta từ khi  LPUHNĐL chính thức hoạt động vào tháng 3/1984, việc nghiên cứu điều chế các ĐVPX và DCPX bắt đầu hình thành và phát triển. Tại thời điểm đó (1984) cả nước chỉ mới có 2 khoa YHHN tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở phía Nam và Bệnh viện Bạch Mai ở phía Bắc, đến nay đã có hơn 40 khoa từ Trung ương đến địa phương với nhiều thiết bị hiện đại như SPECT/CT, PET/CT… cho phép chẩn đoán nhanh và chính xác hầu hết chức năng các cơ quan trong cơ thể cũng như điều trị đặc hiệu các bệnh ung bướu.

Để phục vụ cho việc điều chế các chất phóng xạ, trước thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19, mỗi tháng lò phản ứng hoạt động liên tục 130-150 giờ ở công suất danh định 500 kW. Từ đầu năm 2020 đến nay do ảnh hưởng đại dịch COVID-19, các chuyến bay quốc tế bị ảnh hưởng dẫn đến nguồn nhập khẩu các dược chất phóng xạ (DCPX) đang bị gián đoạn. Nhằm đáp ứng thị trường Y học hạn nhân (YHHN), LPUHNĐL đã phải tăng tần suất hoạt động liên tục hàng tuần, mỗi tuần lò hoạt động từ 80 đến100 giờ liên tục.  Mặc dù công suất của LPUHNĐL bị hạn chế, song cho đến nay có thể đáp ứng 70% nhu cầu cung cấp dược chất chất phóng xạ cho các cơ sở ứng dụng trong nước. Khả năng tự sản xuất đ​ược các chất phóng xạ trong nư​ớc đã kích thích và là chỗ dựa vững chắc cho việc nghiên cứu, ứng dụng các chất phóng xạ trong sự phát triển chung toàn xã hội.

2. NỘI DUNG

2.1. Hiện trạng về nghiên cứu và sản xuất đồng vị phóng xạ trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
Hiện nay tại Viện Nghiên cứu hạt nhân, các chất phóng xạ được điều chế bằng cách chiếu xạ kích hoạt hạt nhân các đồng vị bền bằng neutron nhiệt trên LPUHNĐL và sau đó là công nghệ xử lý hoá phóng xạ để thu đ​ược sản phẩm cuối cùng bảo đảm chất l​ượng cho sử dụng thực tiễn. 

 
Cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật
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	Hình 1: Bên trong LPUHNĐL
	Hình 2: Sơ đồ vùng hoạt LPUHNĐL
	Hình 3: Vùng hoạt nhìn từ nắp LPUHNĐL


Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt là hệ thống thiết bị quan trọng nhất trong chuyên môn sản xuất ĐVPX với các kênh chiếu xạ có thông l​ượng neutron nhiệt từ 5x1011 n.cm-2.s-1 đến 2,3x1013 n.cm-2.s-1, thích ứng cho việc điều chế các đồng vị trên cơ sở của phản ứng (n,
[image: image7.wmf]g

), có thời gian sống ngắn và trung bình, được ứng dụng phổ biến trong YHHN.

Bên cạnh lò phản ứng, có trang bị các phòng thí nghiệm dành cho nghiên cứu và điều chế các chất phóng xạ, tổng diện tích là 600 m2, đ​ược bố trí ngay trong vùng kiểm soát của lò phản ứng. Trong đó 200 m2 dành cho việc lắp đặt các dây chuyền công nghệ sản xuất các đồng vị và DCPX, 200 m2 là các phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển và kiểm tra chất l​ượng sản phẩm, và 200m2 là các phòng thí nghiệm nghiên cứu sản xuất KIT.

Đư​ợc sự tài trợ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và của Ngành Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN), đơn vị đã được trang bị 3 dây chuyền công nghệ cơ bản và một số box đánh dấu cùng các thiết bị chuyên dụng khác, đặc biệt cơ sở sản xuất ĐVPX của Viện NCHN là cơ sở đạt tiêu chuẩn GMP về sản xuất dược chất phóng xạ, được Bộ Y tế cấp chứng nhận GMP (Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc) vào ngày 20/04/2020.

Các thiết bị sản xuất ĐVPX bao gồm: Dây chuyền sản xuất đồng vị I-131, Dây chuyền sản xuất máy phát Tc-99m, Dây chuyền sản xuất P-32 và phòng sạch vô trùng để sản xuất các KIT đánh dấu Tc-99m.

Mỗi dây chuyền này gồm 2 box inox kín được che chắn phóng xạ bằng chì và đ​ược lắp ráp các cánh tay đẩy để thao tác từ xa, điều kiện làm việc áp suất âm để bảo đảm khí không thoát ra ngoài.
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Hình 4:  Dây chuyền sản xuất I-131
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Hình 5: Thiết bị sản xuất viên nang I-131
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	Hình 6: Box pha chế các sản phẩm phát tia bêta
	Hình 7: Box pha chế các sản phẩm phát tia gamma
	Hình 8: Tủ hút vô        trùng
	Hình 9: Phòng sạch vô trùng sản xuất KIT


2.2. Thành tựu đã đạt được

Với các đặc điểm và điều kiện như hiện nay, để phục vụ cho việc điều chế các chất phóng xạ, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt hoạt động hàng tuần từ 80-100 giờ liên tục với công suất danh định là 500 kW. 

Lượng đồng vị hiện nay có thể sản xuất được sau mỗi đợt lò hoạt động hàng tuần có thể điều chế đến 30Ci tùy thuộc nhu cầu tại thời điểm cung cấp, trong đó phần lớn là I-131 và P-32 chiếm tỷ lệ 90%, phần còn lại 10% bao gồm các nguyên tố đồng vị như: Lu-177, Sm-153, Co-60, Ir-192...

Riêng Mo-99 để sản xuất Tc-99m đã phải nhập khẩu hoàn toàn do Lò phản ứng có công suất nhỏ và không đủ vị trí chiếu bia để sản xuất Mo-99.

Các DCPX cũng đã được điều chế theo yêu cầu của các cơ sở sử dụng như 131I-Hippuran, 131I-MIBG, 153Sm-EDTMP, 177Lu-EDTMP, 177Lu-DOTATATE....

Ngoài ra các hợp chất đánh dấu với Tc-99m là các KIT invivo bao gồm hơn 10 chủng loại cũng được sản xuất dưới dạng đông khô, sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu các khoa YHHN.
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	Hình 10.  Các sản phẩm đã được sản xuất tại Viện NCHN
	Hình 11: Sơ đồ cung cấp đồng vị hàng năm từ 1984-2021 cho lĩnh vực Y tế  


         2.3.Tình hình phân phối sản phẩm

Hiện tại, Viện NCHN cung cấp ổn định cho 25 Bệnh viện trong cả nước. Tình hình cung cấp các DCPX phụ thuộc vào loại sản phẩm, số lượng và mục đích sử dụng. Các chất phóng xạ sản suất trên LPUHNĐL như  I-131, P-32,... được cung cấp cho các bệnh viện mỗi tuần 1 lần, trước thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát chỉ cung cấp 2 tuần 1 lần.

Việc chuyên chở chất phóng xạ đến các Khoa YHHN được thực hiện bằng phương tiện ôtô chuyên dụng và do Viện NCHN đảm nhận. 

Viện đã sử dụng 02 xe chuyên dụng được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép vận chuyển theo 2 tuyến miền Nam và miền Bắc đến các tỉnh thành có khoa YHHN.
3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Việc sản xuất các ĐVPX và DCPX tại Viện NCHN trong những năm qua đã góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển mạng lưới YHHN trong nước song do hạn chế về công suất của LPUHNĐL, trong lúc nhu cầu ngày càng tăng của ngành Y tế và các ứng dụng trong công nghiệp, cần xây dựng một lò phản ứng hạt nhân mới có công suất đủ lớn mới có thể đáp ứng mục tiêu sản xuất và cung ứng đầy đủ các ĐVPX cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và cho Y tế nói riêng.
Trước mắt cần nâng cấp cơ sở hạ tầng và một số hệ thống thiết bị hiện đại để bảo đảm duy trì và đáp ứng tiêu chuẩn GMP, nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng cho các sản phẩm ĐVPX mà Viện NCHN đã đang và sẽ sản xuất./.
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 

THÔNG TƯ 02/2022/TT-BKHCN HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 142/2020/NĐ-CP

Đinh Ngọc Quang
Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục ATBXHN

Ngày 25/02/2022, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN). Thông tư gồm 6 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022, hướng dẫn chi tiết việc thi hành các quy định của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP về: 

- Thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sau đây viết tắt là Giấy phép), Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Giấy đăng ký), Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (sau đây viết tắt là Chứng chỉ hành nghề);

- Lập và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề; 

- Sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
Đây là các nội dung cần thiết phải hướng dẫn theo yêu cầu thực tế từ phía các cơ quan quản lý, các đối tướng quản lý để việc thi hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP được thống nhất, chính xác, hiệu quả. Sau đây sẽ làm rõ các nội dung chính của Thông tư số 02/2022/TT-BKKHCN.

· Thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề (Điều 2)

Khoản 1 Điều 28 và Điều 58 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký và Chứng chỉ hành nghề là của Bộ KH&CN (trừ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP). Tuy nhiên trên thực tế, Cục ATBX&HN đang cấp hầu hết các loại giấy tờ trên (trừ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối với một số cơ sở bức xạ lớn, có độ nguy hiểm cao thuộc thẩm quyền cấp của Bộ KH&CN). Sở KH&CN đang cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Đáp ứng thực tiễn và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN đã quy định cụ thể nội dung phân cấp. Quy định này thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ KH&CN và phù hợp với quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (Luật số 76/2015/QH13 ngày 19/6/2015), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019). Trong đó Điều 34 của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ. Khoản 2 Điều này quy định Bộ trưởng quyết định theo thẩm quyền các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ mà mình là người đứng đầu. Khoản 6 Điều này quy định Bộ trưởng quyết định phân cấp cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao quản lý theo phạm vi lãnh thổ; phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc.

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó Điều 1 quy định rõ Sở KH&CN là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân; Điểm d khoản 11 Điều 2 (Nhiệm vụ, quyền hạn về bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân) quy định Sở KH&CN quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Quy định về phân cấp tại Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN cũng phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

· Lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ (Điều 3)

Điều này hướng dẫn về:

- Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề (hồ sơ).
- Thẩm định hồ sơ, bao gồm kiểm tra tại cơ sở.

Về thành phần hồ sơ trong trường hợp nộp trực tuyến. Nghị định số 142/2020/NĐ-CP chưa quy định cụ thể về bản sao trong thành phần hồ sơ trong trường hợp nộp trực tuyến. Vì vậy hướng dẫn tại khoản 1 Điều 3 Thông tư nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ trực tuyến cũng như các cơ quan tiếp nhận hồ sơ trực tuyến. Bản sao là bản sao điện tử, bản gốc là bản sao điện tử có giá trị pháp lý quy định tại Điều 3 và Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Về thẩm định hồ sơ, khoản 2 Điều 3 Thông tư quy định:

“2. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề bao gồm các công việc sau:
a) Rà soát, đánh giá nội dung thông tin của các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ bảo đảm tuân thủ các quy định tại Luật Năng lượng nguyên tử và Nghị định số 142/2020/NĐ-CP;

b) Kiểm tra tại cơ sở trong trường hợp cần thiết để:

- Xác minh tính chính xác của thông tin của các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ;

- Đánh giá năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ; việc triển khai công tác bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ, chất lượng dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.”

· Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Điều 4)

Thực hiện thủ tục sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Giấy phép) đối với trường hợp hợp nhất nhiều Giấy phép thành một Giấy phép tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP là một quy định nhằm giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho cơ sở bức xạ cũng như thuận lợi cho việc quản lý hồ sơ của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, vì đây là một quy định mới chưa có tiền lệ nên đã gây ra lúng túng trong khi thực hiện. Hướng dẫn tại khoản 1 Điều 4 Thông tư nhằm mục đích giải quyết vấn đề này.

Thực hiện bổ sung giấy phép đối với trường hợp bổ sung nguồn phóng xạ vào thiết bị bức xạ: Khoản 2 Điều 4 Thông tư hướng dẫn cụ thể việc thi hành khoản 1 Điều 32 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP. 

Đối với trường hợp không áp dụng bổ sung Giấy phép: Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp cho loại hình công việc bức xạ là vận hành thiết bị chiếu xạ hoặc sử dụng thiết bị bức xạ, chứ không phải cho việc sử dụng nguồn phóng xạ. Tuy nhiên đây là hai loại hình thiết bị có chứa nguồn phóng xạ. Trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép (5 năm đối với thiết bị chiếu xạ, 3 năm đối với thiết bị bức xạ), các thiết bị này phải được bổ sung hoặc thay thế nguồn phóng xạ để bảo đảm đủ hoạt độ cho hiệu quả hoạt động của công việc bức xạ (Ví dụ: Tổng hoạt độ các nguồn phóng xạ Co-60 của thiết bị chiếu xạ công nghiệp sẽ giảm một nửa sau hơn 5 năm, trong thời gian này cần được bổ sung các nguồn phóng xạ mới). Đối với trường hợp này, điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư quy định:

“Đối với trường hợp bổ sung nguồn phóng xạ cho thiết bị chiếu xạ, thiết bị chụp ảnh phóng xạ sử dụng trong công nghiệp thì tổ chức, cá nhân chỉ cần khai báo nguồn phóng xạ cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.”

Các quy định tại Thông tư không làm phát sinh thêm yêu cầu, điều kiện và chi phí để thi hành. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) đã có kinh nghiệm nhiều năm cấp giấy phép, giấy đăng ký, chứng chỉ. Nguồn nhân lực của Cục ATBXHN (bao gồm Phòng Cấp phép, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật, nhân lực và hạ tầng về công nghệ thông tin) hoàn toàn đáp ứng về trình độ chuyên môn kỹ thuật và bảo đảm trang thiết bị để thực hiện các thủ tục hành chính này. 

Từ khi Luật Năng lượng nguyên tử có hiệu lực (01/01/2009), được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Cục ATBXHN, đến nay nhìn chung các Sở KH&CN đủ nguồn lực để thực hiện việc cấp giấy phép thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, cụ thể: các cán bộ Sở KH&CN thường xuyên được đào tạo kiến thức, cập nhật văn bản quản lý về an toàn bức xạ; nhiều Sở KH&CN đã trang bị các thiết bị kiểm xạ để phục vụ cho công tác thẩm định, cấp giấy phép cho thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế./.
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